
氏　　　名　　

滞在期間

勤務会社

送出機関

（はい ・ いいえ ・ 知らない）

（月額 ・ 日額 ・ 時間額　　　　　円）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（約　　　　　時間）

（約　　　　　時間）

（　　　　　　　　　）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（　　　　　　　日）

（はい ・ いいえ）

　→「はい」の場合、控除されているものと金額はいくらですか？

（はい [先月　　　　　円] ・ いいえ）

１５．残業代は１時間当たりいくら払われていますか？ （１時間　　　円）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（会社 ・ 自分 ・ その他[　　　　　　]）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

　→「はい」の場合、治療費は誰が支払いましたか？ （会社 ・ 自分 ・ 労災保険）

（はい ・ いいえ）

２２．雇用主から秘密事項だと口止めされている事はありませんか？ （はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

（はい ・ いいえ）

２３．セクハラ、猥褻行為をされた事はありますか？

２５．パソコン、スマホを禁止と言われていませんか？

あなたの労働条件をチェックしてみましょう

３．労働条件通知書に記載された賃金額どおり支払われていますか？

２．労働条件通知書に記載された賃金額はいくらですか？

１．勤務会社から労働条件通知書をもらいましたか？

２４．暴言（バカやろう等．．）を言われた事はありますか？

１７．残業代は現金で手渡しされていますか？

１８．銀行の通帳や印章は誰が保管していますか？

１９．健康診断は１年に１回受けていますか？

２０．仕事中にけがをしたことはありますか？

２１．宿舎の環境は良好ですか？

１２．１ヶ月の休みは何日ありますか？

１３．賃金から控除されているものはありますか？

１４．残業代は払われていますか？

１６．残業代も銀行通帳に振り込まれていますか？

　　　　年　　　月　　　日　〜　　　年　　　月　　　日

４．勤務会社の所定労働時間を知っていますか？

５．労働時間はなにで把握していますか？　（タイムカード・出勤簿・自分のメモ・その他[　　　　　　]・なにもない）

（光熱費　　　円、宿舎費　　　円、食費　　　円、その他[　　　　　　]　　　円）

６．残業時間を自分で記録していますか？

７．１ヶ月の残業時間はどのくらいですか？

８．先月は何時間残業しましたか？

９．宿舎に戻る時間は何時頃ですか？

１０．自宅に持ち帰って仕事をしていますか？

１１．休憩時間はありますか？
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Tên 

Thời gian lưu trú     từ ngày         tháng        năm            đến     ngày        tháng         năm     

Công ty làm việc _________________________________________

Cơ quan gửi bạn đi      ________________________________________

1. Bạn đã nhận được bản thông tri điều kiện lao động từ công ty làm việc không?

( Có   -  không  -   không biết )       

3. Bạn có được trả lương ghi đúng như trong bản thông tri điều kiện lao động không? 

( Có      -      Không  ) 

4. Bạn có biết thời gian quy định làm việc trong công ty không? ( Biết   -   Không biết )

5. Bằng cách nào để bạn biết rõ được giờ bạn đã làm việc ?

6. Thời gian làm thêm là bạn tự ghi chép phải không? ( Có       -     Không )   

( Khoảng          tiếng  )

8. Tháng trước bạn đã làm thêm mấy tiếng vậy? ( Khoảng         tiếng ) 

(                              ) 

10. Bạn có mang việc về nhà làm không? (  Có    -      Không )

( Có    -       Không )

12. 1 tháng bạn nghỉ mấy ngày?  (                      ngày )

(  Có    -      Không )

      Nếu trả lời ( có ) thì bị trừ vào khoản gì và bao nhiêu tiền ?

14. Bạn có được trả tiền làm thêm không?

( 1 tiếng             yên  )

16. Tiền làm thêm cũng được chuyển vào tài khoản ngâng hàng của bạn phải không?

( Có      -      Không )

17. Bạn có được trả tiền làm thêm bằng tiền mặt qua hình thức trao tay không ( Có      -      Không )

(  Công ty - Tự mình - Ngoài ra  [                 ] )

19. Bạn có được khám sức khỏe 1 năm 1 lần không? ( Có      -      Không )

20. Bạn có bị thương trong giờ làm việc bao giờ không? ( Có      -      Không )

21. Điều  kiện sống ở ký túc xá của bạn có tốt không? ( Có      -      Không )

22. Bạn có bị chủ sử dụng cấm nói những điều bí mật không? ( Có      -      Không )

23. Bạn có bị quấy rối tình dục hay những hành vi lời lẽ tục tĩu không? ( Có      -      Không )

24. Bạn có từng bị nói xúc phạm như là đồ ngu ngốc hay những từ ngữ tương tự không? 

( Có      -      Không )

25. Bạn có bị cấm sử dụng máy vi tính, và điện thoại smartphone không? ( Có      -      Không )

      ( Ga điện nước           yên ,   Ký túc xá           yên ,   Tiền ăn           yên ,  Ngoài ra   [           ]               yên   

( Có [ tháng trước            yên] -  Không  )

Nếu trả lời là ( có ) thì phí điều trị ai đã trả?

( Công ty        -           Tự trả            -          Bảo hiểm tai nạn lao động )

15. 1 tiếng làm thêm bạn được trả bao nhiêu tiền? 

18. Ai đang giữ sổ ngân hàng và con dấu của bạn?

       (Thẻ bấm giờ   -    Sổ ghi ngày giờ đi làm   -    Tự ghi    -     Ngoài ra  [           ]     -     Không có gì hết )

7. 1 tháng bạn làm thêm bao nhiêu tiếng?

9. Thời gian quay về ký túc là khoảng mấy giờ ?

11. Bạn có giờ nghỉ gỉải lao không? 

13. Bạn có bị khấu trừ tiền gì trong tiền lương không?

Hãy thử kiểm tra lại điều kiện lao động của bạn 

Lương tháng  -  lương ngày  -  lương giờ ...........yên )

_________________________________________

2. Tiền lương có được ghi trong bản thông tri điều kiện lao động không?




